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Câu 1: Năm 2004, quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất trong khu vực Mĩ la tinh
A. Bra-xin.
B. Ác-hen-ti-na.
C. Chi-lê.
D. Mê-hicô.
Câu 2: Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng
A. 70% dân số và 80% số dân tăng hàng năm của thế giới.
B. 75% dân số và 85% số dân tăng hàng năm của thế giới.
C. 80% dân số và 90% số dân tăng hàng năm của thế giới.
D. 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới.
Câu 3: Ô nhiễm môi trường biển và đại dương chủ yếu do nguyên nhân nào?

A. Chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp.
B. Chất thải sinh hoạt và sự cố đắm tàu.
C. Các sự cố đắm tàu và chất thải CN.
D.  Rửa các tàu chở dầu, sự cố tràn dầu và chất thải CN.

Câu 4: Cho bảng số liệu sau: Một số chỉ số về dân số năm 2005.
	Châu lục - nhóm nước
	Tỉ suất sinh thô (%o)
	Tỉ suất tử thô (%o)
	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
	Tuổi thọ trung bình 

	Châu phi
	38
	15
	2,3
	52

	Nhóm nước đang phát triển
	24
	8
	1,6
	65

	Nhóm nước phát triển
	11
	10
	0,1
	76

	Thế giới
	21
	9
	1,2
	67


Nhận định nào sau đây không đúng về các chỉ số dân số năm 2005?

A. Nhóm nước đang phát triển có tuổi thọ trung bình, tỉ suất tử thô cao hơn nhóm nước phát triển.
B. Châu Phi có tuổi thọ trung bình thấp nhất, nhóm nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao nhất.
C. Châu phi có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới, tỉ suất sinh thô cao nhất thế giới.

D. Châu Phi có tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất.
Câu 5: Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là
A. hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
B. thị trường chung Nam Mỹ.
C. liên minh Châu Âu.
D. hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.
Câu 6: Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Vị trí địa lý mang tính chiến lược.

B. Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có.
C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

D. Sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài.
Câu 7: Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Mĩ la tinh giảm mạnh trong thời kỳ 1985-2004 là do
A. tình hình chính trị không ổn định.
B. chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

C. thiên tai xảy ra nhiều, kinh tế suy thoái.
D. chính sách thu hút đầu tư không phù hợp.
Câu8: Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là
A. 149
B. 152
C. 151
D. 150
Câu 9: Trong tổng số dân cư đô thị của Mĩ la tinh có tới
A. 1/2  sống trong điều kiện khó khăn.
B. 3/4  sống trong điều kiện khó khăn.
C.   1/3 sống trong điều kiện khó khăn.
D. 1/4 sống trong điều kiện khó khăn.
Câu 10: Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là
A.  quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt.
B. quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.
C. có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền Kinh tế-Xã hội thế giới.
D. toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia  từ kinh tế đến văn hóa, khoa học.
Câu 11: Dầu mỏ, nguồn tài nguyên quan trọng cảu Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở
A. ven biển Đen.
B. ven biển Caxpi.
C. ven Địa Trung Hải.
D. ven vịnh Péc-xích.
Câu 12: Nguồn tài nguyên chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là
A. than đá.
B. dầu mỏ và khí tự nhiên.
C. vàng và kim cương.
D. dầu mỏ và vàng.

Câu 13: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra
A. ở hầu hết các quốc gia.
B. chủ yếu ở các nước phát triển.
C. chủ yếu ở các nước đang phát triển.
D. chủ yếu ở châu Phi và châu Mỹ- la- tinh.
Câu 14: Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan
A. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô.
B. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan.
C. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ổm và nhiệt đới khô.
D. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan.
Câu 15: NAFTA là tổ chức
A. liên minh Châu Âu.
B. diễn đàn hợp tác KT Châu Á – Thái Bình Dương.
C. thị trường chung Nam Mỹ.
D. hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.
Câu 16: Cho biểu đồ 


Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi ở nước ta giai đoạn 2005-2014
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Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi không ổn định.

B. Sản lượng thịt bò hơi, sữa, trứng gia cầm đều tăng.

C. Sản lượng trứng gia cầm có tốc độ tăng nhanh nhất.

D. Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi ổn định.

Câu 17: Nhiệt độ Trái Đất tăng lên gây ra hậu quả?

A. Mực nước sông ngòi hạ thấp.
B. Nước biển dâng lên.

C. Hạ thấp mực nước ngầm.
D. Thảm thực vật bị thiêu đốt.

Câu 18: Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới
A. 85% hoạt động thương mại của thế giới.
B. 95% hoạt động thương mại của thế giới
C. 90% hoạt động thương mại của thế giới
D. 59% hoạt động thương mại của thế giới.
Câu 19: Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi
A. Khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh.
B. Khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn.
C. Khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. Trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.
Câu 20: Cho tới đầu thế kỷ XXI, số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ la tinh còn khá đông, dao động từ
A. 26 – 37%
B. 37 – 45%
C. 37 – 62%
D. 45 – 62%
Câu 21: Mặc dù các nước Mĩ la tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do:
A. Điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
B. Duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài.
C. Các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở.
D. Chưa xây dựng được đường lối phat triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ.
Câu 22: Khu vực Tây Nam Á có bao nhiêu quốc gia?
A. 7.
B. 10.

C. 15. 


D. 20.
Câu 23: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm
A. 1966
B. 1969
C. 1967
D. 1968
Câu 24: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là
A. công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất.

B. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.
C. công nghệ có hàm lượng tri thức cao.


D. chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
Câu 25: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là
A. khu vực I và III cao, Khu vực II thấp.
B. khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp.
C. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao.
D. khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao.
Câu 26: Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là
A. đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội.
B. trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
C. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế.

D. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội.
Câu 27: Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do

A. con người đã đưa một lượng khí thải lớn vào khí quyển.

B. con người đã đổ các chất thải sinh hoạt và công nghiệp vào sông hồ.
C. các sự cố đắm tàu, tràn dầu vỡ ống dầu.
D. các thảm họa như núi lửa, cháy rừng…
Câu 28: Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
A. công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.
B. công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
C. công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.
D. công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
Câu 29: Lượng khí thải đưa vào khí quyển ngày càng tăng hàng chục tỉ tấn mỗi năm chủ yếu là do
A. Con người sử dụng nhiên liệu ngày càng nhiều.
B. Các nhà máy, xí nghiệp ngày càng nhiều.
C. Các phương tiện giao thông ngày càng nhiều.
D. Hiện tượng cháy rừng ngày càng nhiều.
Câu 30: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (THEO GIÁ THỰC TẾ) PHÂN THEO NGÀNH CỦA CÁC NƯỚC GIAI ĐOẠN 2000-2014      (Đơn vị: %)
	 Năm
	2000
	2005
	2010
	2014

	Trồng trọt
	78,2
	73,5
	73,5
	73,3

	Chăn Nuôi
	19,3
	24,7
	25,0
	25,2

	Dịch vụ nông nghiệp
	2,5
	1,8
	1,5
	1,5


Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?
A. Nhìn chung, tỉ trọng ngành trồng trọt tăng.
B. Tỉ trọng ngành chăn nuôi liên tục giảm.

C. Tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp cao.    
D. Tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi cao hơn ngành trồng trọt.

Câu 31: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra

A. giữa thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI.
B. giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
C. cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
D. cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI.
Câu 32: Dân cư Tây Nam Á chủ yếu theo nào đạo?
A. Thiên chúa giáo.
B. Hồi giáo.
C. Phật giáo.
D. Tin lành.
Câu 33: Cho bảng số liệu: 

TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 1990-2014




(Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1990
	1998
	2000
	2014

	Tổng nợ
	1310
	2465
	2498
	2724


Chọn biểu đồ thích hợp thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm?
A. Cột.
B. Miền.
C. Kết hợp.
D. Tròn.
Câu 34: Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới
A. 1/3 tổng số người nhiễm HIV trên thế giới.
      B. 1/2 tổng số người nhiễm HIV trên thế giới.
C. gần 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên thế giới.  D. hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên thế giới.
Câu 35: Nguyên nhân sâu xa để Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc là

A. có nhiều khoáng sản quan trọng như sắt, đồng, vàng, kim loại hiếm…

B. nguồn dầu mỏ có trữ lượng lớn, có vị trí địa lý- chính trị quan trọng
C. có nền văn minh rực rỡ lâu đời.
D. có nhiều tôn giáo lớn.
Câu 36: Xu hướng toàn cầu hóa không có biểu hiện nào sau đây?
A. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

B. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.
C. Thương mại thế giới phát triển mạnh.
D. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.
Câu 37: Đầu thế kỷ XXI tỷ lệ dân thành thị của Mĩ la tinh chiếm tới
A. 55% dân số.
B. 65% dân số.
C. 75% dân số.
D. 85% dân số.
Câu 38: Cho bảng số liệu:
                       Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990-2010








(Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1990
	1994
	1998
	2000
	2005
	2010
	2014

	Xuất khẩu
	2,4
	4,1
	9,4
	14,5
	32,4
	74,8
	150,2

	Nhập khẩu
	2,8
	5,8
	11,5
	15,6
	36,8
	84,8
	147,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB thống kê, 2016)
Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong giai đoạn 1990 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất ?

A. Biểu đồ kết hợp.
B. Biểu đồ đường.
C. Biểu đồ miền.
D. Biểu đồ tròn.

Câu 39: Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là
A. nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và quyết định sự phát triển của một số ngành kinh tế quan trọng
B. nắm trong tay nguồn của cải vật chất khá lớn và chi phối một số ngành kinh tế quan trọng
C. nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
D. nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
Câu 40: Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
B. đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.
C. thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
D. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
----------- HẾT ----------
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